
 

                       ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
             TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  194 /ĐT                                                                                             

     V/v: Dự kiến lịch thi HKII năm học 2020-2021 (đợt 2) 
Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

Kính gửi:  - Các đơn vị trong trường 

- Toàn thể sinh viên bậc đại học 

- Viết tắt: Mã LHP -  Mã lớp học phần, SS -Sĩ số, Số TC- Số tín chỉ, HTT -Hình thức thi, T/L – Tự luận; T/N – Trắc nghiệm; VĐ – Vấn đáp. 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần 
Số 
TC 

Giảng viên SS HTT 

08h00 2 21/06/2021 MAT1041 1 Giải tích 1  4 TS. Phan Hải Đăng 40 T/L 

08h00 2 21/06/2021 MAT1042 20 Giải tích 2 4 TS. Nguyễn Văn Quang 57 T/L 

08h00 2 21/06/2021 MAT1042 21 Giải tích 2 4 TS. Nguyễn Văn Quang 60 T/L 

08h00 2 21/06/2021 MAT1042 22 Giải tích 2 4 TS. Nguyễn Văn Quang 58 T/L 

08h00 2 21/06/2021 MAT1042 24 Giải tích 2 4 TS. Lê Phê Đô 61 T/L 

08h00 2 21/06/2021 MAT1042 25 Giải tích 2 4 TS. Lê Phê Đô 37 T/L 

08h00 2 21/06/2021 MAT1042 26 Giải tích 2 4 TS. Trần Thanh Hải 55 T/L 

08h00 2 21/06/2021 MAT1042 27 Giải tích 2 4 TS. Phan Hải Đăng 60 T/L 

08h00 2 21/06/2021 MAT1042 28 Giải tích 2 4 PGS.TS. Nguyễn Việt Khoa 53 T/L 

08h00 2 21/06/2021 MAT1042 30 Giải tích 2 4 TS.GVCC. Đặng Hữu Chung 54 T/L 

08h00 2 21/06/2021 EMA2050 1 Xác suất thống kê ứng dụng 3 TS. Nguyễn Văn Quang 55 T/L 

              590 
 

14h00 2 21/06/2021 AGT2002 1 Các quá trình sinh học ở sinh vật 3 
TS. Hà Thị Quyến 
TS. Trần Đăng Khoa 

50 VĐ 

14h00 2 21/06/2021 EMA 3014 1 Cơ học quỹ đạo bay   3 TS. Dương Việt Dũng 26 T/L 

14h00 2 21/06/2021 EMA 3062 1 Điều khiển PLC 3 PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng 51 T/L 

14h00 2 21/06/2021 EMA 3062 2 Điều khiển PLC 3 PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng 28 T/L 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần 
Số 
TC 

Giảng viên SS HTT 

14h00 2 21/06/2021 EMA 3062 3 Điều khiển PLC 3 PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng 50 T/L 

14h00 2 21/06/2021 RBE2003 1 Động học và động lực học 3 PGS.TS. Chu Anh Mỳ 49 T/L 

14h00 2 21/06/2021 CTE3028 1 Kiến trúc trong xây dựng  2 
PGS.TS. Nguyễn Quang Minh 
ThS. Trần Tuấn Linh 

20 T/L 

14h00 2 21/06/2021 AER2003 1 Kỹ thuật Điện - Điện tử Hàng không 3 TS. Đào Đình Hà 59 T/N 

14h00 2 21/06/2021 ELT3163 20 Mạng truyền thông di động  3 
TS. Đinh Thị Thái Mai 
Trợ giảng: NCS. Dương Ngọc 
Sơn 

34 T/L 

14h00 2 21/06/2021 EPN2026 1 Thông tin quang 3 
TS. Nguyễn Thị Yến Mai 
TS. Tống Quang Công 

43 T/L 

14h00 2 21/06/2021 INT3401 24 Trí tuệ nhân tạo 3 
PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật 
Thanh 

31 T/N 

14h00 2 21/06/2021 JAP3047 1 Văn hóa kinh doanh Nhật Bản 3 TS. Nguyễn Phương Thúy 74 T/L 

              515 
 

08h00 3 22/06/2021 EMA2037 1 Cơ học kỹ thuật 2 3 TS. Bùi Hồng Sơn 63 T/L 

08h00 3 22/06/2021 EMA2037 2 Cơ học kỹ thuật 2 3 PGS.TS. Đào Như Mai 72 T/L 

08h00 3 22/06/2021 EMA2037E 20 Cơ học kỹ thuật 2 3 PGS.TS. Đào Như Mai 66 T/L 

08h00 3 22/06/2021 EMA2037E 21 Cơ học kỹ thuật 2 3 PGS.TS. Đào Như Mai 65 T/L 

08h00 3 22/06/2021 INT 2013 1 
Kiến trúc máy tính và mạng truyền 
thông công nghiệp 

3 ThS. Đặng Anh Việt 54 T/L 

08h00 3 22/06/2021 INT 2013 2 
Kiến trúc máy tính và mạng truyền 
thông công nghiệp 

3 ThS. Đặng Anh Việt 81 T/L 

08h00 3 22/06/2021 MAT1101 1 Xác suất thống kê 3 TS. Lê Phê Đô 59 T/L 

08h00 3 22/06/2021 MAT1101 20 Xác suất thống kê 3 TS. Lê Phê Đô 40 T/L 

              500 
 

14h00 3 22/06/2021 AGT2004 1 
Hóa phân tích ứng dụng trong nông 
nghiệp 

3 
TS. Lê Thị Hiên 
TS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

29 VĐ 

14h00 3 22/06/2021 INT2213 2 Mạng máy tính 4 
ThS. Hồ Đắc Phương 
CN.Nguyễn Thị Thu Trang B 

59 T/N 

14h00 3 22/06/2021 INT2213 3 Mạng máy tính 4 
PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn 
CN.Nguyễn Ngọc Tiến 

90 T/N 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần 
Số 
TC 

Giảng viên SS HTT 

CN.Nguyễn Xuân Việt Cường 

14h00 3 22/06/2021 INT2213 4 Mạng máy tính 4 
ThS. Hồ Đắc Phương 
ThS.Ngô Lê Minh 

54 T/N 

14h00 3 22/06/2021 INT2213 5 Mạng máy tính 4 TS. Trần Trúc Mai 67 T/N 

14h00 3 22/06/2021 INT2213 6 Mạng máy tính 4 
ThS. Hồ Đắc Phương 
CN.Ngô Minh Hoàng 

67 T/N 

14h00 3 22/06/2021 INT2213 1 Mạng máy tính  4 
PGS.TS. Nguyễn Đình Việt 
ThS.Đào Minh Thư 

58 T/N 

14h00 3 22/06/2021 EMA3085 1 Robot công nghiệp 2 ThS. Đặng Anh Việt 55 T/L 

14h00 3 22/06/2021 ELT3056 20 Truyền thông vô tuyến  3 
TS. Đinh Triều Dương 
PGS.TS. Trịnh Anh Vũ 

20 T/L 

14h00 3 22/06/2021 EMA3124 1 Vật liệu học cơ sở 2 TS. Dương Tuấn Mạnh 15 T/N 

              514 
 

08h00 4 23/06/2021 INT2210 20 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 
PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật 
Thanh 

71 T/N 

08h00 4 23/06/2021 EMA3065 1 Điện tử công suất 2 ThS. Hoàng Văn Mạnh 45 T/N 

08h00 4 23/06/2021 EMA2005 1 Kỹ thuật điện và điện tử 3 PGS.TS. Bùi Thanh Tùng 47 T/L 

08h00 4 23/06/2021 EMA2005 2 Kỹ thuật điện và điện tử 3 ThS. Trần Như Chí 51 T/L 

08h00 4 23/06/2021 ELT3231 1 
Kỹ thuật xử lý và truyền thông đa 
phương tiện  

3 TS. Hoàng Văn Xiêm 52 T/L 

08h00 4 23/06/2021 INT1008 3 Nhập môn lập trình 3 
TS. Ngô Thị Duyên 
CN.Nguyễn Văn Phi 
CN.Lê Phạm Văn Linh 

71 T/L 

08h00 4 23/06/2021 INT1008 4 Nhập môn lập trình 3 
TS. Ngô Thị Duyên 
ThS.Hoàng Thị Ngọc Trang 

61 T/L 

08h00 4 23/06/2021 EPN2005 1 Quang điện tử 2 TS. Trần Quốc Tiến 43 T/L 

08h00 4 23/06/2021 EMA2012 20 Sức bền vật liệu và cơ học kết cấu 4 PGS.TS. Đào Như Mai 65 T/L 

08h00 4 23/06/2021 EMA2012 21 Sức bền vật liệu và cơ học kết cấu 4 PGS.TS. Đào Như Mai 67 T/L 

08h00 4 23/06/2021 INT3140 1 Tiếng Nhật trong CNTT 1 3 TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp 21 T/L 

08h00 4 23/06/2021 INT3140 2 Tiếng Nhật trong CNTT 1 3 TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp 30 T/L 

08h00 4 23/06/2021 INT3140 3 Tiếng Nhật trong CNTT 1 3 TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp 31 T/L 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần 
Số 
TC 

Giảng viên SS HTT 

              655 
 

14h00 4 23/06/2021 CTE3030 1 
Kiểm định, thử tải và đánh giá chất 
lượng công trình xây dựng  

2 
TS. Dương Tuấn Mạnh 
NCS. Phạm Đình Nguyện 

5 T/L 

14h00 4 23/06/2021 ELT 3051 1 Kỹ thuật điều khiển 3 TS. Phạm Minh Triển 31 T/L 

14h00 4 23/06/2021 ELT 3051 2 Kỹ thuật điều khiển 3 TS. Nguyễn Thị Thanh Vân 59 T/L 

14h00 4 23/06/2021 BSA2002 1 Nguyên lý marketing 3 TS. Lê Thị Hải Hà 80 T/N 

14h00 4 23/06/2021 BSA2002 2 Nguyên lý marketing 3 TS. Lê Thị Hải Hà 33 T/N 

14h00 4 23/06/2021 BSA2002 20 Nguyên lý marketing 3 TS. Lê Thị Hải Hà 47 T/N 

14h00 4 23/06/2021 BSA2002 21 Nguyên lý marketing 3 TS. Lê Thị Hải Hà 48 T/N 

14h00 4 23/06/2021 AGT2001 1 Thực vật, động vật và vi sinh vật học 3 
TS. Hà Thị Quyến 
TS. Trần Đăng Khoa 

50 VĐ 

14h00 4 23/06/2021 EPN2014 1 Vật lý bán dẫn và linh kiện 2 TS. Nguyễn Đức Cường 58 T/N 

              411 
 

08h00 5 24/06/2021 AGT2006 1 Chăn nuôi đại cương 3 
TS. Hà Thị Quyến 
TS. Lê Văn Hùng 

29 VĐ 

08h00 5 24/06/2021 CTE2016 1 Hóa đại cương 2 TS. Nguyễn Văn Thức 57 T/N 

08h00 5 24/06/2021 ELT3212E 20 Mạng truyền thông máy tính 1 3 TS. Lâm Sinh Công 63 T/L 

08h00 5 24/06/2021 ELT3212E 21 Mạng truyền thông máy tính 1 3 TS. Bùi Trung Ninh 71 T/L 

08h00 5 24/06/2021 ELT2050 1 Nguyên lý kỹ thuật điện tử  3 PGS.TS. Bùi Thanh Tùng 23 T/N 

08h00 5 24/06/2021 ELT3240 1 Nhập môn hệ thống nhúng 3 TS. Nguyễn Kiêm Hùng 63 T/N 

08h00 5 24/06/2021 ELT3240 2 Nhập môn hệ thống nhúng 3 TS. Nguyễn Kiêm Hùng 73 T/N 

08h00 5 24/06/2021 INT3301 1 Thực hành hệ điều hành mạng  3 ThS. Đỗ Hoàng Kiên 40 T/N 

08h00 5 24/06/2021 INT1050 4 Toán học rời rạc 4 TS. Đỗ Đức Đông 58 T/N 

08h00 5 24/06/2021 INT1050 6 Toán học rời rạc 4 TS. Lê Phê Đô 38 T/N 

              515 
 

14h00 5 24/06/2021 EMA 2004 2 Cơ học môi trường liên tục  3 
GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức 
TS. Trần Quốc Quân 

58 T/L 

14h00 5 24/06/2021 EMA2004 1 Cơ học môi trường liên tục  4 
GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức 
TS. Trần Quốc Quân 

88 T/L 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần 
Số 
TC 

Giảng viên SS HTT 

14h00 5 24/06/2021 INT2211 1 Cơ sở dữ liệu 4 
PGS.TS.Nguyễn Hải Châu 
CN.Đồng Việt Hoàng 
ThS.Phạm Thị Quỳnh Trang 

90 T/N 

14h00 5 24/06/2021 RBE3014 1 Điều khiển tự động 3 
ThS. Đặng Anh Việt 
TS. Nguyễn Thị Thanh Vân 
CN.Nguyễn Đức Tiến 

57 T/L 

14h00 5 24/06/2021 EPN2029 1 Khoa học vật liệu đại cương 3 
GS.TS. Nguyễn Năng Định 
TS. Vũ Thị Thao 

75 T/L 

14h00 5 24/06/2021 INT2290 1 Lập trình 3 

TS. Hoàng Văn Xiêm  
TS. Bùi Trung Ninh 
ThS.Phan Hoàng Anh 
CN.Đinh Bảo Minh 

56 T/L 

14h00 5 24/06/2021 INT2290 2 Lập trình 3 
TS. Lâm Sinh Công 
CN.Nguyễn Đức Tiến 

51 T/L 

14h00 5 24/06/2021 INT2215 23 Lập trình nâng cao 4 
PGS.TS. Nguyễn Việt Hà 
ThS.Cấn Duy Cát 

60 T/L 

14h00 5 24/06/2021 INT2215 24 Lập trình nâng cao 4 
TS. Hoàng Thị Điệp 
ThS.Cấn Duy Cát 

59 T/L 

14h00 5 24/06/2021 INT2215 25 Lập trình nâng cao 4 
TS. Đặng Cao Cường 
ThS. Vương Thị Hải Yến 

59 T/L 

14h00 5 24/06/2021 INT2215 26 Lập trình nâng cao 4 
TS. Đặng Cao Cường 
ThS.Nguyễn Minh Trang 

50 T/L 

14h00 5 24/06/2021 ELT 2029 20 Toán trong công nghệ 3 TS. Lâm Sinh Công 18 T/L 

              721 
 

08h00 6 25/06/2021 ELT2036 20 Kỹ thuật điện từ 3 TS. Trần Cao Quyền 63 T/L 

08h00 6 25/06/2021 ELT2036 21 Kỹ thuật điện từ 3 TS. Trần Cao Quyền 51 T/L 

08h00 6 25/06/2021 INT1050 20 Toán học rời rạc 4 TS.Hoàng Thị Điệp 47 T/N 

08h00 6 25/06/2021 INT1050 21 Toán học rời rạc 4 TS. Đỗ Đức Đông 61 T/N 

08h00 6 25/06/2021 INT1050 23 Toán học rời rạc 4 TS. Đỗ Đức Đông 63 T/N 

08h00 6 25/06/2021 INT1050 24 Toán học rời rạc 4 TS.Đặng Thanh Hải 19 T/N 

08h00 6 25/06/2021 INT1050 25 Toán học rời rạc 4 TS. Lê Phê Đô 48 T/N 

08h00 6 25/06/2021 INT1050 26 Toán học rời rạc 4 TS. Lê Phê Đô 47 T/N 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần 
Số 
TC 

Giảng viên SS HTT 

08h00 6 25/06/2021 INT1050 27 Toán học rời rạc 4 TS.Đặng Cao Cường 47 T/N 

08h00 6 25/06/2021 ELT3057 1 Truyền thông số và mã hoá  3 PGS.TS. Trịnh Anh Vũ 32 T/L 

08h00 6 25/06/2021 ELT3057 2 Truyền thông số và mã hóa 3 PGS.TS. Trịnh Anh Vũ 79 T/L 

08h00 6 25/06/2021 ELT3057 3 Truyền thông số và mã hóa 3 PGS.TS. Trịnh Anh Vũ 74 T/L 

              631 
 

14h00 6 25/06/2021 RBE3041 1 Cơ học vật liệu và kết cấu robot  3 
PGS.TS. Chu Anh Mỳ 
TS. Dương Xuân Biên 

50 T/N 

14h00 6 25/06/2021 INT2211 2 Cơ sở dữ liệu 4 
TS. Dư Phương Hạnh 
CN.Phạm Hoàng Quốc Việt 

90 T/N 

14h00 6 25/06/2021 INT2211 3 Cơ sở dữ liệu 4 
TS. Lê Hồng Hải 
CN.Phạm Hoàng Quốc Việt 

78 T/N 

14h00 6 25/06/2021 INT2211 4 Cơ sở dữ liệu 4 
PGS.TS. Nguyễn Hải Châu 
ThS.Lê Hoàng Quỳnh 

60 T/N 

14h00 6 25/06/2021 INT2211 5 Cơ sở dữ liệu 4 
ThS. Vũ Bá Duy 
ThS.Phạm Thị Quỳnh Trang 

39 T/N 

14h00 6 25/06/2021 INT2211 7 Cơ sở dữ liệu 4 
TS. Dư Phương Hạnh 
ThS.Phạm Thị Quỳnh Trang 

69 T/N 

14h00 6 25/06/2021 INT2211 20 Cơ sở dữ liệu 4 
TS. Dư Phương Hạnh 
ThS.Phạm Thị Quỳnh Trang 

51 T/N 

14h00 6 25/06/2021 EMA2026 1 Cơ sở kỹ thuật điện 2 ThS. Hoàng Bảo Anh 72 T/L 

14h00 6 25/06/2021 INT3403 1 Đồ họa máy tính  3 TS. Ma Thị Châu 10 T/N 

08h00 6 25/06/2021 EMA2039 1 Thủy khí động lực ứng dụng  3 PGS. TS. Hà Ngọc Hiến 47 T/L 

08h00 6 25/06/2021 EMA2039 2 Thủy khí động lực ứng dụng  3 PGS. TS. Hà Ngọc Hiến 49 T/L 

              615 
 

08h00 7 26/06/2021 EMA2013 1 Lý thuyết điều khiển tự động 3 TS. Trần Cường Hưng 68 T/L 

08h00 7 26/06/2021 EMA2013E 21 Lý thuyết điều khiển tự động 3 TS. Trần Cường Hưng 66 T/L 

08h00 7 26/06/2021 ELT3105 20 Mạch xử lý tín hiệu y sinh  3 TS. Chử Đức Hoàng 9 T/N 

08h00 7 26/06/2021 INT2206 1 Nguyên lý hệ điều hành 3 TS. Trần Trọng Hiếu 76 T/N 

08h00 7 26/06/2021 INT2206 2 Nguyên lý hệ điều hành 3 TS. Nguyễn Thị Hậu 31 T/N 

08h00 7 26/06/2021 INT2206 3 Nguyên lý hệ điều hành 3 TS. Trần Trọng Hiếu 74 T/N 



 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần 
Số 
TC 

Giảng viên SS HTT 

08h00 7 26/06/2021 INT2206 4 Nguyên lý hệ điều hành 3 PGS.TS. Phan Xuân Hiếu 28 T/N 

08h00 7 26/06/2021 INT2206 5 Nguyên lý hệ điều hành 3 TS. Trần Mai Vũ 70 T/N 

08h00 7 26/06/2021 INT2206 7 Nguyên lý hệ điều hành 3 TS. Lê Đức Trọng 78 T/N 

08h00 7 26/06/2021 INT2206 8 Nguyên lý hệ điều hành 3 TS. Lê Đức Trọng 80 T/N 

08h00 7 26/06/2021 CTE2018 1 Vẽ kỹ thuật 3 TS. Dương Tuấn Mạnh 46 T/L 

08h00 7 26/06/2021 CTE2018 2 Vẽ kỹ thuật 3 TS. Dương Tuấn Mạnh 47 T/L 

              673 
 

14h00 7 26/06/2021 INT2209 20 Mạng máy tính 3 
PGS.TS. Nguyễn Đình Việt 
CN.Hoàng Đăng Kiên 

65 T/N 

14h00 7 26/06/2021 INT2209 21 Mạng máy tính 3 
TS. Phạm Mạnh Linh 
CN.Nguyễn Ngọc Tiến 

69 T/N 

14h00 7 26/06/2021 INT2213 22 Mạng máy tính 4 
TS. Trần Trúc Mai 
CN.Nguyễn Thị Thu Trang B 

41 T/N 

14h00 7 26/06/2021 INT2213 23 Mạng máy tính 4 
TS. Hoàng Xuân Tùng 
ThS.Đặng Văn Đô 

48 T/N 

14h00 7 26/06/2021 INT2213 24 Mạng máy tính 4 
TS. Hoàng Xuân Tùng 
ThS.Đặng Văn Đô 

30 T/N 

14h00 7 26/06/2021 INT2213 25 Mạng máy tính 4 
PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn 
ThS.Đào Minh Thư 

50 T/N 

14h00 7 26/06/2021 INT2213 26 Mạng máy tính 4 
TS. Phạm Mạnh Linh 
ThS.Đào Minh Thư 

43 T/N 

14h00 7 26/06/2021 ELT2035 1 Tín hiệu và hệ thống 3 TS. Đinh Thị Thái Mai 70 T/N 

14h00 7 26/06/2021 ELT2035 2 Tín hiệu và hệ thống 3 TS. Nguyễn Hồng Thịnh 72 T/N 

14h00 7 26/06/2021 ELT2035 3 Tín hiệu và hệ thống 3 TS. Hoàng Gia Hưng 60 T/N 

14h00 7 26/06/2021 ELT3043 20 Truyền thông 3 PGS.TS. Trịnh Anh Vũ 72 T/L 

14h00 7 26/06/2021 ELT3043 21 Truyền thông 3 TS. Lâm Sinh Công 73 T/L 

              693 
 

 

  



 

  


